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LỜI NÓI ĐẦU 


Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc I1] nâng cao được biên soạn theo Chương 
trình THPT nâng cao môn Tiếng Trung Quốc, nhằm phát triển và nâng cao năng 
lực thực hành tiếng của học sinh đã hoàn thành Chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 
10 nâng cao. 

Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc l1] nâng cao đồi hỏi học sinh nắm vững 
kiến thức từ vựng, ngữ pháp đã quy định trong chương trình của môn học, biết hệ 
thống hoá, củng cố kiến thức đã học, từ đó nâng cao trình độ kiến thức ngôn ngữ 
và văn hoá, năng lực vận dụng kiến thức vào hoạt động lời nói, hoạt động giao tiếp 
eụ thể. 

Quan điểm giao tiếp vẫn được thể hiện nhất quán trong sách giáo khoa 
Tiếng Trung Quốc I] nâng cao. Nội dung kiến thức nâng cao về ngôn ngữ, văn 
hoá, rèn luyện kĩ năng thực hành giao tiếp thông qua nhiều hình thức bài tập rèn 
uyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết gắn với chủ đề đã học. Về phương pháp giảng 
dạy, giáo viên cần giúp học sinh tổng kết, củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng, 
đồng thời hướng dẫn phương pháp tự học, tự tìm tòi, tích luỹ kiến thức. 

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cần bám sát nội dung đã được trình 
àầy trong sách giáo khoa, từ đó biên soạn các loại hình đề tương ứng. Đồng thời 
chú ý tới kiểm tra, đánh giá đối tượng học sinh có trình độ tương đối cao, có năng 
khiếu học tiếng Trung Quốc. 


Về bố cục, sách T/ếng Trung Quốc l1 nâng cao gồm 20 bài (trong đó có 15 


ài học và 5 bài ôn tập). 
Các bài học được cấu tạo như sau : 


1. Bài khoá : Các bài khoá được lựa chọn xoay quanh những chủ điểm được 
quy định trong Chương trình Tiếng Trung Quốc lớp I1 nâng cao, chú ý tích hợp 
nội dung các chủ đề giáo dục, khoa học kĩ thuật, sức khoẻ, vui chơi giải trí,... 

2. Từ mới : Nêu phiên âm La-tinh, từ loại và nghĩa của từ mới. Đối với những 
từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện trong bài. Cuối phần này 


thường có thêm mục Cú /hích để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của một số 
từ ngữ. 

3. Trọng điểm ngôn ngữ : Mỗi bài thường nêu khoảng 3 đến 5 từ hoặc cấu 
trúc. Mỗi từ hoặc cấu trúc này được giải thích ngắn gọn về ngữ nglĩữa, cấu trúc ngữ 
pháp, phong cách ngôn ngữ (khẩu ngữ/bút ngữ), phân biệt cách dùng với những từ 
đồng nghĩa, gần nghĩa ; lưu ý một số từ đa nghĩa với những từ loại khác nhau... 

4. Luyện tập : Phần này đưa ra các loại hình bài tập đa dạng để học sinh 
luyện tập (bài tập ngôn ngữ, bài tập rèn luyện kĩ nãng ngôn ngữ cơ bản và kĩ năng 
giao tiếp, bài tập tổng hợp). 

Š. Bài đọc thêm ở nhà : Là một bài đọc ngắn thường có cùng chủ điểm nội 
dung với bài khoá. Sách giáo khoa cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học 
sinh tự đọc thêm ở nhà. 

Mỗi bài đều có mục G# nhó nhằm tổng kết, hệ thống hoá kiến thức ngôn ngữ 
trọng tâm và tóm tất nội dung tư tưởng của bài học. 

Các bài ôn tập: Mỗi bài là một hệ thống các bài luyện tập chia làm 3 phần : 

1. Trọng điểm ngôn ngữ : Thiết kế các bài tập ôn luyện những điểm ngôn 
ngữ đã học trong 3 bài học trước đó. 

2. Kĩ năng ngôn ngữ : Gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

3. Đề tự trắc nghiệm : Gồm các đề trắc nghiệm để học sinh tự làm, qua đó tự 
đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức của mình. 

Các bài ôn tập trong SGK Tiếng Trung Quốc 1] nâng cao có chú ý tới loại 
hình bài tập với đáp án mở, đòi hồi học sinh phải ôn tập toàn bộ kiến thức đã được 
học. 

Ngoài ra, sách có Bảng từ ngữ thống kê lại các từ ngữ đã xuất hiện và được 
giải thích trong sách để giáo viên và học sinh tiện tra cứu. 

Cuối sách có phần Phụ lục cung cấp một số loại hình bài tập trắc nghiệm 
khách quan chủ yếu để giáo viên và học sinh tham khảo thêm, đồng thời phục vụ 
quá trình đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông. 
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. #J#fJi#ïMIĐIE: 
&#++[#jã(@iñ/ãĐì)]  /8+[XwEiN/3ìN/3Ù 8đ] 
Z+[sin] Z1 (#/R#ff 


SŒ⁄?R/EI)-----‡jjZiš — H+[Z1ïR/Z?R/H/#lRiN⁄R] 


._ 3#J#IÊ 1 ñlN?X. ñ6†úfi2%4IIRN1¿fÉMIhJj1{TZEBn- 


(—)#* 


4+X-#Z[ SIM NIM2SITIHBHL: “U#, WIRENM? " 
NƠ: “EM, ° 
Xấ. “HAIRD/SkEftlfRfĐMW4Z—T. ” 
3W: “ĐÍẺ, (ENENN? " 
HƠ “R EM, " 
XẾ “GIÁ, (R/4EKÍREIMM—-FT, ” 
“4A —MEXJA, NHHT. 
HH: “BBk, (EMENN? ° 
#Ế “ZENWI " 
NUƠC “HIÁKRH LWZZ4eMETRT, ° 
0) 1 TS... 6s... S6... 
#tl442 241i: 
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lũX1#fÉÁIA##;M131fi, 1H SíR# 37/89 4i⁄f6, LUmE 
HS) ®©11Z 2W, 2£, tiUIfÄSJ7kMIlHiTil, (b42LâW)k, 
#ñIM?“E#42ilt{Rƒ6l9. Øi ĐRỊIfEfb4fï f5 E89 hl, ÑHH§£ 24: 


*#ãäfXU, PíiW, (HERILĐl2k, 5b :ì7'"XEfẪ1RZm MIHI, 
iu 22222401. LthftBlf3k, {bðtW423. —HS/Ef2RlHUUl, "UNẾM 7, 
Hi *f6m F3, 3#⁄#ÄIIH[fi&2&2/Efn. MZR37 f ấn, #@{†A3#MI 


ØðMĐú, xftÃAIV5 H?úf:ì6'PfUišfÉ,. 3EEHIfMỦJ3S, 3x24 
—®*#IliJ£fIJ À › 


(—)#T 


1 )mỊ (Œ) dữhế sang sông 
2. JữZ () chuẩnfữ người lái đò 
3L 1# (8) dăaữ giễu cợt 

4 UŨ| (Œ zẽ mẩu, đoạn 


5 f (#) jÌn£ng kĩ năng 

6. ## (8) shềngcũn sinh tồn 

Tà i#Mm1 (#) chẽngchuẩn chèo đò 

8 1) (3) băidữ qua sông 

9 32 (3) yăngjiä nuôi cả nhà 

10. —H (ñ) yTdần một khi, một lúc nào đó, một 


ngày nào đó 
l ==: (4#) bšềnsh ¡ tài năng, bản lĩnh 
12. fMJŠ Œ) piãnfềi bỏ qua (vì thiên lệch) 


1. í#H4##l£#:®lũ—*7. 
“%2”, lì, ®&2šJ#fUZHLHT, 1&7/ã4fiWNdip9f108 
®:. "[ïf#:im, sÙiH?ï§. Hi “f7”. “3”. ĐÌẾM: 
(1) #]&13 3/8 ú9 1È 4à ÀK.& 2Š 7 ñ 34494628 âh, 
+_4È t† EỊAR,& 2 Ï 14113 É 86946 km]. 
(2) 14i4#99Uâ k2 it—+, 
3) &4q=#&*⁄X247%&Ã£. 
: r1 Al9XIRfIH, “2#” —RWItE/SHISFWU 


TÌN. 


2. x{tHiRH, #IS‡4ES, (HừùtffEttl83237TT1T. 
“4t”, H3, HŒEHÌR'H2SMWE L, 33 [p8 L9: 
Jỳì4¡ 1: — 24. Đ|ÍM: 
(1) #341, 14fiikšf—,šJL. 


(2) iš4+#f<+H3f4Ä. 
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3) 2 4*?4i#tiiiLt: Mi#f+3i11Lk390 
(4) 4+,#š 7. 14flfi46/#&⁄ 7. 
È: “|” fẰZ@ “bẩm” ñn “4H”, ®l “4Ñ” -: 


3. tiHRR#TI1E2HĐđ., 28 
“437 ‡ 
[ñlij] “H”. “V0” #ÄM: &ZRãNMNftiEHI 
“E7”. “#7”. “HE”. ĐÍữM: 
q) “‡‡#+h°37. 
2) 4 Mi") 7, #2. 
[3£iH] “14” HXXR, 22RW1T: HfEZŠ—2}fJM2JF3. BÙẢM: 
@) 4&/9&Z42 #1, S1 ,RJU, 
4A. S#X5kml?TSiš 
“JJ43E”, ZJ?X/hMJ, ®&/ãZĂã, Xft. IXZ. ÑliiZriH Củ 
“ẨE”V “ẠI”, “ƑƒM”, “lH” %) 2/HXJfEWWfMủuXI%. 151M: 
() &4 L4 k⁄?###&3idi Xi, 
(2) 111 # #E] X‡#4i %iố 192k. 
lì: “1143” "IHRfEHff?XÌN. 


Er 


ø TU 


5. —H#4#:?MR, ¿HfƒfẪ7, #£*kÑEïZT‹23E, #ZjIBRJfRE&Z# 
®. 
«=H”, lì, #254H—-ZX. 4H T-šflfJUU:HĐWBRIMITT—- 
X#ðiIft. 260i, Z1ìnHHZH, n[£ffibXL3:3BiHJ21: |7: 
(I) #/&ã—s%x4+, 1£ AfÈ®Ä#$#9W) 
(2) 3b—9#4eifi4††3#FJU, —# 27tkiúg, 
(3) —# +4E3#,#, &134⁄4#1†t 4714244, 


156 


1¿ 


ề. 


(H)# 3 


RUET-7IISIE 

IIĐIA TURHWAIS TIR-BÍ HAMMM — HONHTRE 
X&ĂA %&H“ÂL XK#HỚI E#ĐEL %&ÍRSE 
"... ..=.. 
ÔS..N...s..ia ng... 

RiETZIĐZ, fE# “—E” Ấm “8” BE 

Q) —-H‡k#JT HD, BIMSWEERBXT- 

@) #IURIAEIWEIZEAIBIE, —-H2Z|E, 3922/N'. 

@) HUYMEMUHIE, Di L—-H-HJUR2MMDI, 

() THứNHINH, R22. 
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3. 


4. 


5. 
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(5) XðXf, f8 6K. 

(6) 3⁄3fi{b3k“tflJÍT: 

() 3XftJWG2AtHf=H1W2:› 
HiäZEiniE7ZW®fJ7 

() X#- 8Ÿ ƒ=f%,_______— „ (—R) 
(2) #&lwM#HM 2 _—— — „ (ÑJWĐlớĐ 
(3) 3fI##£1lZïffi£ñ9H ký J1ữ*}, 35#|Ñ9IlXfE2:»Éð, 


¬--.. „ €3) 
(4 3 ƒ7Z4ÀUHREHflØủffS,________— . (ZÙ 
(5) iš‡+*/EHĐMằ/NHfSAM,_ „ ŒÑ#, #2) 
(DA... , J†ĐIERb4R#2&. (T2Sið) 
‡â†R7EBUìRIi51k†#IE Tfi t4 


() fKA#ŒjB1f0NZ, CðtfñEfjZlJD &?2. (—H) 

(2) 4Ù†2J|#£XX A Úf?72ZRE, B3£C XJitiHJL D JÑ3$4#ữ. (l&JÐ1Z‡) 

(3) 1A 1032) B 5|ð2|Á C PRSÉfJHb27 D #££t—-FJL. (fỦ'dši ") 

(4) A ⁄J\ B ÄHliilf⁄2, C€ “(CD ÿWt ƒYffZ. C—f) 

1ã 

Œ) 341A, 3# “48, 1H”) ¿ñ£1fi2JÍT. 
( M4 ; {H_ _ 41: ) 


(2) Ññk#ff4{ÍÁ*#h1b4fí, tHÍUSfRZEff9b3⁄4ixf6. 


_ ##f4 1—.. fH - _—) 
(3) j#fluiZ)È 494A, X22: 
Ệ. ®d£B_ s) 


1. 


(4) RIft{b34fiT†52 LÍ], XHHf£Y⁄*3“:i. 
(II = ; ẢJHH_ `, 
(5) #3, 7, (HEẬIWGM2E, 38m H6fiRZm 1l 
FJ. T291. 
( _› (HlRJt P2, t3 ) 


†‡RiZ1R* HS EISibi 

) #3R—-F## lữ XIXIïã. 

(2) Hi EX:2+84WñủN? 

(3) ##&:28AWfủN? 

(4) W#&— F ###IlỜXfIK/ÈfÑl/4t? 
(5) 3XIMIZSìZ77JWEN{tÁ]Ät? 


~ 


R8£iS 
“x#t AI) Hñ5/Eif'fÐÑ9ixfế, fEHIfJ” 


4klš‡ AB0D hẾ2ìšUỦ—+*. IR£NJtHậ@ L 

() 4XIXEEHWÍHZE. _ —— HE HH Ƒ. 

A.46J  B.Hấ CIH — D.#ZE 

(2) 4Z£=-⁄°3#⁄#Ul, KX____ _ 

A.fE#iJ+jE B. †[2ši47 

C. †I[**Ê:I23g D. ?R?X#1Iìg 

(3) 1£: #2 N3IHMÚ, t_— — — li A2/# — FIM. 
A."8 B.@đ CHỮ D.—# 

(4) _ _ #IETffil%, Mãifg#lX3HfÃTTE: 
A. 2 B. Z1 C.#8 (ai) D. —H 
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9. iHFINRSSIf£LXEX_ER#ZZ)®J 
() 1bfllifXf 1í f. 
(2) 34ñ9Ƒ£†-IBiR3j2E 7 › 
(3) [IUAM7JTFT- 
(4) 3%iDNUHBUEX f› 
(5) 3flff3* f1x2Ø2*W Mi. 
(6) 373% ƒ3'WUMLiIE. 


10. 1ã 
Œ) f£@33⁄2⁄4iRM†ÁXE3#? {FÁ ME? ft Á? 
(2) i⁄4XHL13)VIHÍĐ23X)f 0Ñ W 


11. ##fŒ 
#iirm 


(wäi dã zhềng zhão : chó ngấp phải ruồi) 

A\+Jÿ &.]› 3# ?# X‡LÚJ., :LẤÃ, 14 Z#ØL ft E78%?£, #&0Ð† 
#|4X¿j3] d9 n†4&, thuJ22EI34k|: “f6 hñ8 411? ” 3 Ÿ/ÄZ§ 
M†#ft#LEb6, i9: “£#1fL. TRsbáek2L” 

+##t#l4 9† L2 9§ 94911. 3È JÐfa+3EBISf3EUUT, thấ. 
tÈzb4g]: “BI? 3È? @? 7 

A|-4#J —9†, 3.PP#2 ðñ2†f(xĩ xiầo yấn kãi : mặt mày rạng rõ), ở, 
3Á: “E4 EZR, 78T. #93.” 934 #§ L5 †. # 
‡b3 4+ ?#fiLk, 8511| + #I#HU/|3bX:. 

X\#Wf3: “1tr6.” tff#LtÐ: “ÈJ, &4£/X14tP|Ä%!” 
ÀJ#U?3: “2447.” +£#4l#HX: “1È? &? ” 3|#Jf9X: “#‡, M 
4 tớ?. # Tre, 1ÈT &°41ĐFtŠf7ÊX.” 
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3T #4}#43XĐ]d, len U18: Ä¿£2m16PJ7%, &2äL2424 
x† 7% 

3⁄JE"JIrIE15: 

() 3xJ#J H4#hl EEHRE—*®A. ( ) 

(2) +##l#HWMIE1ZZJI3¿flHiớl. ( ) 


(3) E#IELZS2MIW.EUIEIiE, tU2EUfI#DMW9/.4FAHðH, C ) 
(4) -EEILGZ#I'I#3I#HHW9MJ. C ) 


| 
(5) +FHRHH “Wt” ẤM “4#” IH2@#JMlil9iÈhJ. ( ) 
(6) +#HRHH|?tlftiú: “iÈ” HI “#t” ⁄z48lJZJÿ “fgìLEïfÈ 
IH4ÈM? ” (  ) 
(Œ) +#HFH£34|H2XJZJff#ilif. (  ) 
(8) +E#I#lH|[flEfif. (  ) 
(9) “#†TiE®i” ñ9XW6ƒš j6”, NHC#lJZ2M9#ƒZ. ( ) 


bị 
Tà 
. 


(H)## F Mi? 


E127 

ZðxTf4†. #&7?zikkð%: “Ä\£&2*kñb XS, lRtMZ—T 
3†?re6,” 4 kXX + 60924313 %, AXkiXM§ ¡L3 7, tbik7<Ñ &. 
4Ä #22 7—2)L,#1†3‡ #®% 6144 48 T .1bll—3 9 43X-7, 
%⁄4z#, Ji X2 ở, HỆ TA2Ðfn3S 3 8BkN, 2471# #34 
%*—iK/Â&6&, Lm 3i: 

“‡#‡IR?ÿH1“; 4#? 15⁄; 2#4434ƒ⁄Ã4#Ã 5X, ##2U 
3ti4-P1)#® 10902); ##i4 7 Si Hjá 63k, i3 ƒl8J‡— #1) 
3# 26; &j48ffdliLf(9 MA 0X. 7 
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#iÑ 


PP GU Jện Ó TU đc 


Rg# (3) 
3# (7) 
%% () 
ii (ñ) 
LÒ () 
th (2) 


zhäokän trông nom, sẵn sóc 


tống jTxuế j¡ä nhà thống kê học 


zhïtião mảnh giấy 
xiếdãi dây giày 
mião giây (giờ) 
jInggäo nhắc nhở 


1. iRIEIMBIRXLMNSiXEIE—TWEUSS 


E: 


B. S0 
D. f§?⁄ ƒ t7 


C. 26 ïX D. 20 3X 


() Øï†*#*2%tfiM(tE3H“ữ? 
A. #f⁄ÝXIRìH 
C.#âi2T14 “0 
(2) Øti†t**24—3k/àI4#x4 #1 ƒ #2b⁄X*(#R? 
A.B B. 10 ⁄X 
2. EI#ilf 
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Œ) AIñf9WW#H{hfg3 
(2) fXIIANIJMNZ&2 8? 


ft #11? 


L[#+z#1 
#R Hỹ 


"...... 5... 
fŠ$/ä+l+L# ïRI] [+i§]+lŠ fš$fZ+hh+[ 33] 
Z+[#R] {E2+[ìã (4ïR) ] 

- 3JÊIÊXÍJ4+`ñBW2X. f&Mláfi3%X XU 5SOQM1Br› 


#EIllZ£-—-f} +, 8Jf93¿l#í. ®#lM2%. MZf92Z:ffi HC 
[J#fxã. ñÉỶÙữZRIH, KEM) tịJH, #ñl, i'⁄fE3UU2š 
J8W2%, E?7Z76It NHšH, IRAA5|PMWfM938HD, 1492621 
Mi.im> d. #rÐfi Nữú, ll2Z7/E—-®*H2Xf92Jï. AIISfXXS&H, 
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IB]3%f#&J\h f tr, HA, 3ê, 22h23, BH: 7 MA. 
nƑPJ Đú#?EFfEHff,Ñ, k#3X##J' 3š, #I)ifẩJ”. 

4Etl34£fE fiÈ324£ ¿⁄Í. 4H, 42 HlfUỦ È4⁄ờï. rhHl4 
178 “ÑJW” l5, ‡'† HBi1L2+lhft29f14z3⁄#4—-2 Z4. 143%, 
%⁄»2¿ñ/ð11 7 '†RHZS, Ml%3#lif/S4ff “IHZ'2)È—t2” 
2S, ?X76ŸJ£MW/S{f? ƒ “X12” f2, SIHffrtH “%7” 
25: 
4IEH" F| L1JÉJ—-7U”)2H9§fZAWEìNZI, 6229x222, ñ 
nƑ#Jm. Hi, Í§WÚUÚiZZ1#44 XXUX ND, lHJfli1f£fn ƒ. VffZ 
4tll# 4041.4E[Hl H25, 3x22 [H|fll2Z, Jc7i#f9 Hí9#t#. n 
W7, 'Hf9#:ll5ENkf:%2f9”2E2Zi J` (8 JK. 


(—)#†R 


dự 4EIlï G) jfyõu sưu tập tem, chơi tem. 
Đỗ HIỆN| Œ) shãnchuãn núi sông 

3. HN (Œ) jiänzhữ kiến trúc 

4. em (Œ) xuăntĩ đề tài được lựa chọn 
b l H G1) zhũmũ quan tâm theo dõi 
6. 3t G) yöuxiän ưu tiên 

Thù ZL G3) liềrữ xếp vào, liệt vào 

8. tt (ãI) cốngzhðng từ trong đó 

9, 2# đ#) fãngcửn tấc vuông 

10. MỜ: G8) rốnghuï chứa đựng, hội tụ 
11. #HiRIñl (Œ) zhTshimiần diện kiến thức 

12. 4i G)) fäxĩng phát hành 

138. Rẩ Œ) mĩn jñ khu dân cư 


21. 
22. 


IÈ (#) 
#— (ã) 
#H (4) 
RÉZAtE (0) 
+x*% () 
lý () 
ly (5) 
%1llñ 


mĩnzhái 
zhũyT 
shẽngxiäo 
qũnzhồngxTng 
dầdä 
shõuj1 
shõucấng 
Kế 
ShềngmălTnuö 


(=)Ñn 


1. #i—txM. iÈfflÙff. 
“4#ÈB‡”, JXIHI, lRƒ 2ã “XU —UJEHĐIfEiE3f, 3 ##⁄J8” 
27k, 22s3f/01ữái 
(1) ##.E/Z412ÄN Ï —#È8Ù^ 3 ft d4 lè B4, 
(2) ‡52)194 4k, 

3) %244#Hi#ä 49t 4 Km 8}. 


nhà dân 

lần lượt 

con giáp 

tính quần chúng. 
nhiều, mạnh 
thu thập 


sưu tập, cất giữ 


San Ma-ri-nô (tên nước) 
Mi-crô-nê-xi-a (quần đảo ở 


tây Thái Bình Dương) 


E5. fEZ#l1. ill#, JRì#. ØlAm: 


2. IU+E, XE {E5uttitmlina 


“2”, {, JH#Z HH, ãMUK2n: 


+ HGHECSZIRIE9. #lAM: 
) £A†2&ð}Ã-42093Àk1ñf59, (&Á¬ 8) 
(2) #4ZÈi0#f\&H@#Lk, (R13) 
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+3x , li. #IúM: 
@G) #flX4#@£+*ñR 3#Xxx&k3%. (&Ñ >‡⁄#N) 
(4) &MlXit&‡k<%XX@#J. (+ >itfñxX#) 


3. †H‹#Z À0, LỊJ|, #3. 1E S†E%tð im 
“{E”, ZlïH: (*"fE: H3Kll @ðÙ AH92£ft82)n 3001 
Jl!#J#3KĐl. 1Z2ÌH7XÌE. f1 “Ƒ”., “#”. “l”. f1 
3M. #IñM: 
(1) 446331 94414109231. 
2) ð—*ñÃ*. 8)4i⁄£Xk09818. 


= #HIE—t+L-M, fÈJRE9Z217. f#RIlì5Z17-(X8EBBIT'SStũZ 
#41j+Ji5:, B7A, ‡L*3%2mẪH9ZHìR, mH1£§Éf£E PS 
1, #HhX. #l2+ÌBJl9%-{L ft. 


2EEHJLfEiEj#: ]i#uIEiñ| > #&ÑR: - ÔS; #/&~; ~#& 
EIIE Si EIE 71MM) 12100 +  A^ H. 
JH3ll: 3Jj£ft423kÙH ~> †E2: ~ #UAk092 3%; 


“nan 
(I)#§ 3 
1. NAE®# 
†ÈxtEìimZ) *~#⁄b JƑ*# #Etli#ƒ-# 
lu K310n +tt +**t 
)rh7## i2 H1\t@ X®1JI #—2^⁄Z4 
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3nJ#JM hi: 7 #1 fttw{txXli ÍTMZã 


Jthiftifi Ƒ 1H XI H XU #II)HIfiJ” 
. tkiRIR2 


`... s.. 


() X1, 1ã3L10977{6155)1E7£#INH9#JrR% 1UJ[JjKi. 
(2) {bi3xKiHH_ — ®Đíiãfi9 ZMl, # ế ®)\WZ, ðữšhJ. 


(3) {U___ 2ý. 
() _ 1M 1E 


. HIREINIRSENRIT 
() , RIIIEflã%9Ä. (&) 


(2) #Uã8ðïHlfI1f£2Jä3%31“Eỳñrh „ (#Ð 


(3) BI34bZ?f1419 1E. 2 (WRÐ 


Œ) 3 f12⁄ƒ1ÄIffÈRUÀ, ‡L2#ft£:?# 21W Šl-› (-*r*etTff re: 


(2) JB]3{4bZ¿lSii9ủðt8 Á, NiX 7fÊšBIRĐỂDU. (ŒX) 
(3) 3XMKTP, 1X⁄JMRII fÊ7š. (K) 
(4) 7ð¡AHCJMf#KTf†, WI/ầdl2Z1. CKÁ) 


. 8fãi#fx+~fãHPIE 
Œ) 3%4t4XmS: H241? 
(2) XIF⁄ AI? 


) 
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(3) #tllï2Z)XJ#3¿#f'# 1t đã 4k? 

(4) 13*ðI)"H$šRltf6f¿3E#ƒ:⁄Z. #lb<, #2 l9 xft⁄Zši. 
() 3%ft⁄4#&tZ:h1JÉJR—-U ` f9)? 

(6) Hi, Í§#liZZðùb24#/š? 


6. JH#ij2 
“##išB” 


7. iiR8ff 


‡REBI, #——# 

M4, 1919— ft, —TfÝHÁAÀ\j‡xb BE: “i3T, 1teii 
°%› ? it 7HEl1545”., KXk7, #4Jf4ã33b3R4\L, #LÁ?jÁZLðt, 
#rzT., Kubib#*, ÈTN...... 3Ä1ÈÄ#tmil Ï 1U RA ⁄ 1R44 “4Â, 
2tr] 1&ú9 K2), Ki) 8k 10963, 2TR 1&04 si], 

4\lÄ©⁄4 #t# 6935 f, 6ì tt L, 4Ñ #606115, R&Mk 
2#. 

3\ 11 #1§ 0q —*Ã ữÄ “4019”, ÄLW 04141188 “Ak”, 
1549 2tÑ: “1t#t4149#iã, + ñ2nB, 2nBXr Ti #— 4t A6945 
‡.” ⁄Jn0‡L#Ä: “RWMBúUS7/8đriiủô%k, †ftVf§#T— 2+7, 
#—2+®”. 449Øø È #7ÑA|@: J6#2n2L4 #1 

2aE]—##zš #1i]2+El44##, X@lt ft 69151481 

‡e2`42nE], #Zÿ#Ÿk‡Ê4&, 21bAP7ƒLW 90n0(WT0), Z2; 
#42217 (APEC) 22L), E.⁄9144111492#4`E| 2. du bả),  S4e 
4® # &&ikÁ4L9490 4v, 4 4 ‡#-#.a| 33 3J, 36i8Rú9 $ BH l§1U3)38 
El2, #È242nH, #221515, 

‡+&l3@# +: in, &4—#—/&§! 


% 
LÒU) 
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# 
1. #E (Œ@) qiãn dắt 
2. HU#R{ (4#) đĩaiũy1 quả địa cầu 
3. HH (#) shãnmãi dãy núi, rặng núi 
4. Xô (3) liấngcäng vựa thóc 
5. ZJ]Ÿ (#) dồn gmầi động mạch 
6. 3X#J# (4#) jïliang xương sống 
7. 2ÈJWỲ (4) xĩnzăng tim, trái tìm 
8. (4) yäyä êa 
Đ: 3) băyữ nuôi dưỡng 
10. (3) gồo j lễ rãn, rãn dạy 
11. Œ) zhũbần đăng cai 
12. (3) fãshï thể 
13. (4#) măngqiäng tràn đầy, chan chứa 
14. Ø) zhềngzhồng trịnh trọng 
15. (Œ) xuängäo tuyên bố 
IE|?š lị 
t2 X**#fl*Z1ã RE JL3Kf"? 


h\ 
¡mè 
>m 


(2) 1HI'23#klf42+24#ft4X? 
() 1_U#9MHHffffƯ4AZS? 
(4) fE3—1!#“E, #224 #1#MBI5ifKf9lfï? 


. WfEfMRItMSS 
ZI'#\Á3: 
() 1t'#fð šlIÄ#f1IW#tir 
(2) +! Ef9 KlH8j#fW#iir 
(3) 3⁄2 hJiiRXEHI2, G16 
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(1)3#F t3 
ft 
#t /Ä ẩ\ T bị ú9 tƑ l]‡£ #| —4, 4e 4p1JvA44ff ©L† 664 “g6 
‡” 7. #1+## klš. Äš&#ñ7ñ§ kứnlbú9 114g #. £ d9 
3Ä. T h2k@\(7p l ÄH1Â— ủg #1t}XÊ, TT K2109, Tñ 2109; `. 
i8; #ihl2k, ti... 14+‡+ð#?#. X81. 1Ä33J#Ä 0ñ 
Hi, 4 6 &‡e'011142thk, —iKiKm®mUX®...... 


#iÑ 

1. #qẬEL (J) _ chẽngdeshầng có thể gọi là 

8, TT ỞÉ)  shĩzũ hoàn toàn, đích thực 

3. Wãjt (⁄)  bälibăn tấm kính 

4. (2) fängxĩng hình vuông 

5. TH (7) sữjï di tích cổ 

6. Ji ŒJ) — xInshăng thưởng thức 
EHSlm 


XÍ1TAn[PMM “3X” i46 L-†ÉU “6É” ? 
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I#—+®I 
#3) 


(_—)lÄ ñ m 
1. #šiRIRSE 
ft: X&% ®% HR tk 
(D {ÈllJiãj#ÑẪfŒ, ______ 4J## m1 
(2) 3ffl#£ZUiflläb12 F, 


(4) 3x224ƒIW“( 8% 


+: 
HUJR Ä¿3 › 


(5) Jx!bìlô{HfEWf80J), {Ullẩfl/S3B, — — Tấb, 


2. ØSBJ7 
() 3fliA#tthNitix+ 4/0. G47) 
(2) ì#R2:2À2#1TtHìñ, 0X f flã. ( 


(3) th 'fMUfiffấ, Bl2iX2TfBfRINJOI . (ĐỊ-, ĐTĐs*) 


(5) H]34b3jjƒ, ðiĐMX2ES. (WĐ-s, ZBlÖ-) 


3. AM (R#Tl0iNiRKR®ZXI489) 
() ñi5t3E1Š*Ý (2) 
(3) ñiMLfK/3* (4) M%J * 
(5) 2M (6) fEHúS#R 
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Œ) Mi (8) #1 


(9) J1 (10) 1#š#< 
(#8 
1, lW 


() WJjZf4 
@® HWiữt, 5IMUEfbdodk. 
@ ĐEZf/bA3I&T thìế, HHƯỚEEÍM XHOKHRZ, 
@ #&IfUj{Qö RMMI\, ®XI&#X XI, 
@ ##1MIBIWIIHEE. ElWK)&fMl AIh#Ð3, 
@ BlšMI(#LXZ2RIMZIE, AIIMZESEJEIRBEME-JPMBiM 
Tu. 
© + N2 #5, 
@® ibliläE2W3#Öf PHI, 
@ 1b312BtIIOXIM, 
@) W3, 1WfWĐE 
bi0hÖ#£4-IEMW_—— RRMAkfZ, fR#'2RT-MUE(SUEIW 
—_— ,XI—AJ3KÙI, RIRHSMJE —E" — ZẾlữ, HREBURRI — 
1# MIIRINXM20#WiEfEHCIM — ## LT. 
+*+2J#IUkflläl, #&4XIHHWHMAE. Hh3‡HUDM —_. HA 


b/J&#l___ #8úP, |RHL, H3%_ — —MiMHBù—PE-8E23/ #10. 


2. IiR 
“3k9 1ƒ XMR” 
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3. 
() M$ 


XS 


A: 4 9Ÿ #£, ;}ft, 1Š ##4f†A9? 


A: KHHIÁT 


: 1RÄÑTÑÃ. 


A: #t§#—4†#2R#S41HTI ##tÄ #600 #†4ck, 40 6n 
—ÑI., &#£f#&ú1. 


: ST, #®i£*wJv1‡ÿ k#e?Xứn, 1k-Š3k°95) 
A: #?® bã. 4 8t 0N, & 2178 1LibÉ0 7£ K0, 
: *Ñ, ‡hffLA34†ttf:? 1k627422ã1À! 


, ®4#^kIï$. J8 Š— 8 &611224. T7 


% JUt:kÄ 4ï4k,ff r6, 


(2) 3⁄JZHl# li 


rElA #jn#§2+L89+\LT5 


#2n3434L09%X^ Ñ BÀ 1§4UñW3©iÁ 14 d 0130 & m2UÏ. — 
JÄkÐ(, 3464 nÖL#, 7V P09—3814, KH, 1, # 


+4 X1t #94 


du, su] VÀ RHUIÊ— 6103| 8 XL0434L0n, 2536 


‡432UBR3L2†, £%Tr4iXØ@, 4k “‡L@”. “2#” ð3XH##X 
6 \®#rô,, rồ.H&3 Liá 1U 64 4 3, —&Ä1UM?n2L& 01116 


3L£:%. 


4ø 1t C612, S64 ng 2n D134 04362L, #|n†4£ 
ỊĐA381L7N 9. 312495 8 kám H G9 428207. 


(D0) 


@ —J3KDi, nJPI1EEW#640nn1f3i1f143L? 

@ 3¿#£fb2fU, &&2KZKðU#? 
() 53H &H:M†š 

@ #fiIfJ§I{iEMilh 3i. 

@ 3x:XHl2¿‡hht À BỊ 7 . 

@ H4XIE31š, AK:%8/RML2:ffIfR#2 X38. 
@® f#l3/MIUẩf f2, 24EJU#8Ñ <3. 
@ #flI#4(MiñMiidL, MMHIRHIRfTf92bïï., #ÈRRlfUff*E. 
@ IJ3#fIIäW[l24 312715347 ê. 


4. Si 
(Œ) š0/i8fJ 
@® x#ÃI4SH?f®iñ'"f9jäfế, ZK3ffHIfMJš, 3X — 
2®iiJEMl Á › 
~... bẻ... 
@ ¡Xô i24, (HÍÙ®S#fiùò, 


( JÐ___.___ ®â&&  ) 

@ HẴf, #&Ml5ZU#f0NXLA KHUắDU, li HJCRb$f ƒ › 
( #4, UH 1 ) 

@® #t+†—##lHt2x{t3# ƒ X4wBi, —EðtÃ:†JLếF. 
( ¬_.—.. ) 

@ X2gBirPf14lJf[IXXIÉH.MIEH, H}Hff3šfEI8, ìL J8 
#lliiIé . 
(_—_ XWÝHMH.. HH "...n 
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HE 


Lệ 


(2) E4 
A. 2}, #flffXX2R 
B. JÈÄ#Ihf†TZ3:hlf3¿*ƒ 
C. ‡&f[IWMäWfZ7XX FEE, †IJJE#R, 73k. Xlll 
D. #Èfl]--#eWi#f JUXiï2&2â ƒ 


(=ZS)HM 
MbigiR© 
MU  #ÐM SM J8 — 
Œ) #®  TIHHfEJMfRiM. 
(3) HWfŒE E16, HX/EICHH2/MEE 
@ 344A — “ME, 


(4) i#l£FJ£IH___ M. 

(5) ##ñf##⁄ HH: hịlextHẾẪP. 

tr SRJf 

() đMfl#EZS/ TM, HÚA&#š EM. RE, TÚ) 


(2) Rt3šmnX9⁄4/2JI3X14f|H3 7. (6B]3X----#Z#O 


() fb44HftZlðï#H, tí HJ#È###Ñ†93‡2. CRÍ sẻ 


3-2) 
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(4) 342i X4&(fJ4#:itệ.. G#f7) 
(5) thJ-#tH7F2, ØiM 2 XHI%lft 7. (2ØTƒU-----*, X:I|3-----:) 


3. EM? 
A. GÍÉ)WT HN, Iu‡H23Eð, WỊJKWN, 7Ä 
B. 4dUS7E—-flt271'h2J 
C. 1 ƑTỊPJJMjW{EJf 
D. 1W 


4. lIiEEff 

A^XitAlš &2L24 7. #É1L2+6†, ĐUAAbIH1š, tbià4+&fÐ 
+%114413?|}' 018 BH, ð{#a14X X11 1n T, KLX u22 4 R, 
XH1š 8E, 839 4 242704181088, £1x††|lRJUL TT, 7E—2ðfd9 
Th.3——-1š Ñ:1h.1288/8 2)3b0L01242iXÄ 4 &. ?L3111L K13 z1 
J1, 150L £# M4 I‡X, #&BIE,Zit†6#l|ä4kkäk# #69 4£ H. 
+, tà #6114, 1š§64L21L4 É. 

1X"JMiIE18 

(D {‡L2J #H(ãÑ3®., šã1Ì8IfMIHUEJH. (  ) 

(2) #12 #f&fE3tiúh3t{7ZEf<, li K/JE, 747) 

Hbj¿ðtZ£j8l&. ( ) 


5. #i# 

() »#jâ 

ĐuAX\+i2 1Ä +Lá #4: ĐA; #6 †?3#3J, 81, ẤÃ 
'%2Li4m B3 2; +/#£?? &Ik;¡ lệj6295 #3709 #1484 8; #2-# 
2it# T‡Ê1Ƒ6) È, 2Š 2Ê4F 1Ö. 
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ii ƒ1kk44X4. #3?%, LT2t4iiTRE‡## H4?#£?n 
244$, MU} ñ—#19A , fs^JX£Xñ kXk144&; À4] 2- 
1X24609:£# 2É, ¡5Ä ^R.XIb@eM1# 3®, 

(2) 8# 

Cùng với sự phát triển của kinh tế hiện đại, nhiều thành phố lớn ở nước ta lần 
lượt xuất hiện. Điều đó thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế phát triển, song cũng gây cho 
chúng ta nhiều khó khăn về dân số, môi trường, nhà ở, giáo dục, việc làm... Giao 
thông công cộng cũng là một vấn đề nổi cộm. Hiện nay phương tiện giao thông ở 
nước ta vẫn là xe máy, xe đạp, ô tô buýt, tắc xi, trong đó phương tiện chính là 
xe mấy. Lượng xe máy tăng nhiều, điều đó gây khó khăn cho công tác quản lí 


giao thông. 
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tị ï§ ® 
BẢNG TỪ NGỮ 


(XẾP THEO THỨ TỤ CHỮ CÁI PHIÊN ÂM LA-TINH, CÓ CHÚ ÂM HÁN VIỆT) 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 
A 
1 * ăi nuy, oải 11 
2 sò äixTn ái tâm 11 
3 “xl§Í änwš¡ an uý 13 
B 
4. ‡ bã ạt 9 
5. É1 bãi ạch 14 
6. 2e băifềnzhT ách phân chỉ 1 
tị 1: băi dù ài độ 18 
8. TẸTŒ bằầiniấn ái niên 7 
9. W bãn an 11 
0. 7Ä bằngðng lện công 17 
1l. JÈR băngyầng ảng dạng 4 
2. băoguT ảo quý 3 
3 txl bãol¡ ũ ảo lưu bị] 
4. ]M## bầochữn áo xuân 15 
5. TỶ bềi shữ ội thục 10 
78 


STT CHỮ HÁN 


16. 
17. 


#hf 
11W 
ĐURïMg 
se 
fil 
Hồïf 
2iHði 
2t 
2# 
2K 
2Ð/Ä 
2tii#8d 
X&^W 
Si: 


z# 


PHIÊN ÂM 


bềi sồng 


biăoqĩng 


bðIibăn 


bữzšnmeyầng 


bùdä¡z¡ 


ÂM HÁN VIỆT 


ội tụng 


ội 


tị tử 

tỉ phương 

út hoạch 

tất cánh 

tị hàn 

iểu tình 

¡nh mã dõng 
pha lê bản 

á phụ 


ộ dục 

ất nại phiền 

ất thời 

ất đình 

ất yếu khẩn 

ất đĩ vi nhiên 

ất do đắc 

ất chẩm ma dạng 


ố đãi tử/ bố đại tử 


ộ tử 
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STT CHỮ HÁN 


56. J#WH 
5ï. 7K 
58. ZK# 
59. IZfMUl 
60. 7ši#W 
61. ?š% 
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PHIÊN ÂM 


chấngfãngxĩng 
Chấng'"ế bền yuš 
cháo 

chấobãi 
chẽxiãng 

chề 

chếnzhồng 
chẽngdeshầng 
chẽnghu 
chẽngwš¡ 
chẽngchuấẩn 
chếngbäo 
chếngkề 

chĩ băo chuẩn nuăn 
chöngmăn 


chõngshĩ 


ÂM HÁN VIỆT 


tàn 


†àm quý 


thương bạch 


trắc thí 


thấp 
Sai cự 


trường 


“Thường Nga bôn nguyệt 


triểu 


triều b 


phương hình 


ái 


xa sương (tương) 


triệt 


trầm trọng 


xưng 


xưng hô 


xưng vị 


xanh tỈ 


lắc thượng 


huyền 


thừa bao 


thừa ki 


hách 


ngật bão xuyên noãn 


sung mãn 


sung tÌ 


hực 


STT CHỮ HÁN 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
6ï. 


LỒi 
l&2b 
lâM.Ð2#‡ 
lâIH34rðï 
J3 
ii 
2® 

LẠ 
3È 
J)®# 


XIÊ 
X® 
X2 
lời 


PHIÊN ÂM 


chốngxTn 
chúchến 
chữ cĩ yïwäi 


chữ jiữ yĩng xĩn 


chữngšng 
cốngzhðng 


cữjïn 


ÂM HÁN VIỆT 
trùng tân 

trừ trần 

trừ thử dĩ ngoại 
trừ cựu nghênh tân 
trù phòng 

trù sư 

thuyền phu 

xuy 

xuân canh 

tùng trung 


xúc tiến 


lá thú 

ả toán 

lại đại 

lại cát 

lại ma 

lại niên dạ 
lại thọ 

lại nhạn 


lại da 


lại tạp viện 


ngai/ ngốc 


BÀI 


18I 


STT CHỮ HÁN 


84. 
85. 
86. 
Sĩ. 
88. 


02. 


#4 
#ll 
#llft: 
f8f# 
8ã 


PHIÊN ÂM 


đãi¡tï 


diầnbTngx iãng 
điầnshT liãnxữ j 
dĩng 

dồngmãi 
döufšng 


dữhế 


ÂM HÁN VIỆT 


t 


lại thế 

lơn nguyên 
lương 

lao thoa 

lạo du 

láo xứ 

láo để 

áo vị 

ác thể 

ác ý 

lảng cấp 

ích xác 

ja cầu nghĩ 

lển hình 

lềm 

lện băng sương, 
tên thị liên tục kịch 
lịnh 

lộng mạch 

âu phong 


lộ hà 


đoan 


STT CHỮ HÁN 


08. 
09. 


JUM8 
f2. 


Trị 


2É 


PHIÊN ÂM 


fängcủn 
fängmiần 
fängxĩng 
fầngdầj ng 
fầngsõng 
fẽnxiăng 
fẽnwếi 
fẽngfũ duðcăi 
fẽng j iần 
fềngxĩ 


fềngxiần 


ÂM HÁN VIỆT 


nhĩ tức 


nhi lập chi niên 


hát đạt 

át phóng 

hát sinh 

hát thệ 

hát hành. 

hàm thị 

ấn quá lai 
hương thốn 
hương diện 
hương hình 
hóng đại kính 
hóng tùng 
hân hưởng 
hân vi 

hong phú đa thái 
hong kiến 


hùng khích 


ụng hiến 


BÀI 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


28. 71 fðuzế phủ tắc 1 
29. 7? fũh£ phù hợp 3 
30. 3Ÿ fũyTn phúc âm 6 
31. 244 tùzấ phức tạp 2 
32. BÌ fũ phó 9 
33. 8X fừrến phú nhân 11 
G 
34. găibiần cải biến 3 
2g; găigễ cải cách H 
36. găigễ käifầng cải cách khai phóng 9 
Kế găi shẵn cải thiện tú 
38. gãnhần can hạn 15 
39: gãnzäo can táo 1 
40. găn jTn hãn khẩn 3 
4I. găndão cảm đáo 11 
42. găn jT cảm kích 13 
43. găntần cảm thán 6 
41. gäodiăn cao điểm T7 
45. găo cảo 11 
46. gão j lễ cáo giới 19 
4i. gếmTng cách mạng 17 
8. gềxTn cách tân 11 
49. -TfEHK gõngzuöfũ công tác phục 14 
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STT CHỮ HÁN 


2^A# 


7ñ! 
“Tờ 


1"... 


c3 
Bi 
Jf 
Xi 
X6 
Xh 


"..- 


- ME 


{7Ø 


- ĐUM 


tí 


M 


. HE 


8L 


PHIÊN ÂM 


gõngpĩng 
gõngfu bừ fũ 


yðuxTnrền 


guãnliãn 
guãnglăn 
guänglĩn 
guăngfần 


guTfần 


hãngliề 
Hãngzhðu 


hăoyTs¡ 


ÂM HÁN VIỆT 
công bình 

công phu bất phụ 
hữu tâm nhân 
cấu vật đãi/ cấu vật đại 
cổ tích 

cố khách 

qua tử 

quan liên 

quang lãm 
quang lâm 
quảng phiếm 
quy phạm 


cổn 


hải tân 

hải khoát thiên không 
hải đồn 

hàng liệt 

Hàng Châu 

hảo ý tứ 

hợp cách 


hợp lí 


hợp thân 
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STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 


86 


f8 hếshT 
TIfkkt hếpfng gồngchữ 
?-E hềkă 
E3 hềi 
J hẽng 
hš hãng 
W7 hốngshuÏ 
„HH hữtong 
M:H— huThuãng 
H| JfÚI huĩgũ 
â% huïyðu 
ìm⁄ huốpo 
3434 huồiãlä 
J 

1Lẩf Á jTaïr ấn 
®l Enh 
1É j1xiãng 
EII4E JjTshÏ 
#1 jfyøu 
#3 jïliãng 

. 3U jsuăn jT 
1# jÌzhš 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
hợp thích 2 
hoà bình cộng xử 11 
hạ ca 7 
hắc 11 
hanh 3 
hoành 10 
hồng thuỷ. 15 
hồ đồng 3 
huy hoàng 17 
hồi cố 9 
hội hữu 10 
hoạt bát 15 
hoả lạt lạt 15 
cơ khí nhân 17 
cát lợi T7 
cát tường Ỹ 
tức sử 2 
tập bưu 19 
tích lương 19 
kế toán cơ 17 
kí giả 2 


STT CHỮ HÁN 


92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
"X-- 


‡¿ñế 
JILÀ, 
}IẾN 
ý 
20 


Zh 


®JL 


#§ 


MiEi 
WUM 
zEp 
HLẬN 


PHIÊN ÂM 


jiäzũ 
jiänr 
jiăn 
jiănr uồ 
jiănzh1 
jiầnwến 
jiänyT 
jiầnzhữ 
jiäầnmši 
jiầnpấn 
jiãowăng 
jiãäozĩ 
jiãoyän 
jiäầoshT 


jiẽchữ 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
kĩ năng 18 
gia nhập 1ï 
gia thâm 9 
gia hương 11 
gia tộc 3 
tiêm 15 
giản 15 
giảm nhược 17 
giản trực 6 
kiến văn 13 
kiến nghị 11 
kiến trúc 19 
kiện mĩ 1 
kiện bàn 17 
giao vãng 2 
giao tí tú 
kiều diễm 15 
giáo sư 2 
tiếp xúc 3 
kết cấu 10 
kết hợp 11 
kết luận 6 
tiến thủ 9 
kinh lí 2 
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STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


216. đỨK jĩng dãi kinh ngai 5 
217. lWự jTngxĩ kinh hỉ 5 
218. biê jTngxiăn kinh hiểm 5 
219. Ji#t jTngzhT tỉnh trí 9 
220. ñïfã, jTngyữ kình ngư 1 
221. #2 jngchã cảnh sát 2 
222. jïnggầo cảnh cáo 18 
223. ñZl jTnglăoyu ăn kính lão viện 14 
224. Ø4£JL jÌngkuầngr kính khuông 9 
225. AlliÁ2 jiũ ếr jiũ zhT cửu nhi cửu chỉ 10 
226. 3S} jũ(Cbẽi) cử (bôi) 9 
227. #tf jimÌng cứu mệnh 13 
228. HlZE jlpiäo kịch phiếu 1 
229. li jyuän kịch viện 14 
230. HE jùI cự Hi 2 
231. #2 jhuT tụ hội 10 
232. TW juế j iầng quật cường, 15 


233. 7F kãi tuổ khai thác 9 
234. %# kăochã khảo sát 6 
235. 3 kšwäng khát vọng 17 
236. F7 kšndĩng khẳng định 6 
237. ZE|R] kðngj ¡än không gian 3 


STT CHỮ HÁN 


Fš/ml 


2U 
#:-|t 
#: XIR 
#: X“® 
1k 
:t48fE% 


l8 J 
8l 


PHIÊN ÂM 
kðngzhT 
kðuhống 
kðuxiãngtầng 
kuäi jÌ 

kuẩn 


kuấngfềng bäoyữ 


lãobăixĩng 
lăobăn 
lăoBš ¡ jTng 
lăodầniãng 
lãodầye 


lăohuä jïng 


lăo sĩ bì xiäng wănglấi 


ÂM HÁN VIỆT 
khống chế 

khẩu hồng 

khẩu hương đường 
cối kế 

khoan 


cuồng phong bạo vũ 


ạp cấp thống 

ạp nguyệt sơ bát 
ai lâm 

ai vãng 

ão bách tính 

ão bản 

ão Bắc Kinh 

ão đại nương 

ão đại da 

ão hoa kính 

ão tử bất tương vãng lai 
ạC SỰ 

oại hình 

ăng 


í phát điểm 


í phát sư 
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STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


260. ##Lh lĩïyõu í do 6 
261. #IH lïyöng ợi dụng 10 
262. 3#£75 liấnshẽng lên thanh 13 
263. 3£4ÄJŸ liấn xiăng dầi cãi lên tưởng đới xai 10 
264. li ấn gshuăng ương sảng 15 
265. J&#Ê liấngcäng ương thương 19 
266. 2š liầng tượng 11 
267. 37‡š liầofă iệu pháp 9 
268. ZJ^. liềr iệt nhập 19 
269. $1 lĩnlĩ ân lí 3 
270. %†EfX lĩnghuãqiãn ¡nh hoa tiền 9 
271. St lĩngyữ lĩnh vực 17 
272. 2) lĩng ánh 13 
273. JÚJIMj liũshữ iêu thụ 15 
274. 281 lồngzhäo ung trạo 11 
275. KT lăchếng ữ trình 17 
276. ]ff lĩguăn ữ quán 6 
3277. ]lÊ lătũ ữ đồ 18 
278. 1! luốji a tập 17 
279. ‡#5K luöshĩ ạc thực 11 
M 
280. HJỆ măhu mã hổ 14 
281. 5 mầ mạ 3 


K 


PHIÊN ÂM 


mãi 

măn đĩ 
măngqiäng 
mãoshềng 


mếi shïr 


ÂM HÁN VIỆT 
mại 

mãn địa 
mãn xoang, 
mậu thịnh 
THỘT Sự 
mỉ 
môi khí 


bí thư 


Mật khắc la ni tây á 
mật thiết 

miễu 

dân cư 

dân trạch 

mẫn tiệp 

mạt 


mục đích địa 


nại 

nam nữ lão ấu 
nam sĩ 

nan thụ 

não tử 


nộn lục 
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CHỮ HÁN 


. Rất 


3W 


X..... 
. BqW 

- ÂM 

La 


PHIÊN ÂM 


ðuxiầng 


pĩfãzhš 

piláo 

piãnfš¡i 

pião 

piäoCpi ão)you(Cyou) 
piãoyĩ 

piš 


pĩng 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
nịch thuỷ giả 13 
niên hoạ Ỷ 
niên hoá Ỹ 
niên kỉ 2 
niên dạ phạn 7 
nông dược 1 
nồng mi đại nhãn 14 
nữ sĩ 2 
ngẫu tượng 4 
bàn Ỹ 
bàn san 5 
phối 9 
bì phạp giả 8 
bì lao 6 
thiên phế 18 
phiêu 5 
phiêu (phiêu) du (du) 5 
phiêu di 5 
phiết 10 
bình 11 


STT CHỮ HÁN 


324. 3% 
325. TM 
326. fW 
327. W1 
328. 31 


PHIÊN ÂM 


qïnmï wũjiần 
q1nai 
đïngxĩng 
qïnghề 
qïngxÌng 
quốnshT 


quấn jT 


ÂM HÁN VIỆT 
bình an 

bình phàm 

phá 

phá ngũ 

phổ biến 


kì trung 

khởi mã 

khởi trước....... tác dụng 
khí phẫn 

khí thương 

khí cầu 

khí đĩnh 


kháp hảo 


khiên 

tiền cảnh 

thân mật vô gián 
thân thích 

thanh tỉnh 
khánh hạ 

khánh hạnh 
toàn thị 


quyền kích 
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STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


346. #ÈZXWE qũnzhồngxÌng quần chúng tính 19 


347. NHỊ rấn j iãn nhân gian 15 
348. ršn nhân 13 
349. [J# rễngrấn nhưng nhiên 10 
350. HÄïH3#? rT xĩn yuề yï nhật tân nguyệt dị 11 
351. NH)L rốnghuï dung hối 19 
352. #%Z## rốumši duözT nhu mĩ đa tư 15 
353. rốur uồ nhu nhược 15 
354. A*# rũ xuế nhập học 2 
355. #4 ruănmiãnmi än nhuyễn miên miên 15 
356. Ø5 ruồ nhược 13 


357. —=iTIX sänfãn wcT tam phiên ngũ thứ 3 
358. f## shãz¡ soả tử 1 
359. 1ÍIJ|| shãnchuän Sơn xuyên 19 
360. HH shãnmãi sơn mạch 19 
361. Fnh shãngpĩn thương phẩm 6 
362. 2l shão j iần thiểu kiến 3 
363. 1⁄††Ƒ shềjï thiết kế 17 
364. 12 shẽnfền thân phận 3 
365. 44K shẽnaữ thân khu 15 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


366. ##† shếnhuä thần thoại 17 
367. *HẤE1LT Shếnzhðu wũhäo "Thần Châu ngũ hiệu 17 
368. 7Ƒ”š shềngkðng thăng không 17 
369. “E7j shẽng bĩng sinh bệnh 1 
370. E##£ shẽngcũn sinh tồn 18 
371. EHR shẽnglĩ sinh lí 6 
372. #8?) shẽềngmĩnglï sinh mệnh lực 15 
3732. shẽngxi äo sinh tiếu 19 
374. 8# shếngzi thằng tử 14 
375. 22 shšng shĩ shšng lï tỉnh thời tỉnh lực 7 
376. Hi Shền gmălïnuờ "Thánh mã lợi nặc 19 
377. 38C) shềng Cxiä) thặng (hạ) 10 
378. J5 shTdï sư đệ 2 
379. JH{f shTfu sư phó 2 
380. JH4H shTjiš sư thư 2 
381. JHf#ỦR shTmề¡ sư muội 2 
382. JJủ shTxiðng sư huynh P2) 
383. 8# shĩzũ thập túc 19 
384. BIHZ shĩjiãn lăorấn thời gian lão nhân 10 
385. HjJ3 shĩxĩng thời hưng H 
386. 3X shĩyồng thực dụng 9 
387. ẩÑX shĩyữ thực dục 6 
388. {t7 shĩzhš sứ giả 15 
389. TK shTzhăng thị trưởng 2 
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390. 3f# sh†gữ sự cố 17 
391. iấƑ# sh†dữ thích độ 3 
392. tý shõu thu 6 
393. !W/j shBucãñng thu tàng 19 
394. J#E shõujĩ thu tập 19 
395. !W#ƒ shðukần thu khán 17 
396. SƑZ shðusuï thủ tuế 7 
397. shðu thủ 10 
398. Z# ft shồumïng thọ mệnh 1 
399. 5 shũxiš thư tả 10 
400. Ø8$š shữcầi sơ thái ể 
401. #4 shữ thục 3 
402. shữ thúc 9 
403. shữIT thụ lập 4 
404. !£ shữ thụ 10 
405. 34H shữmữ số mục 9 
406. ‡È shuän thuyên 5 
407. X1£H shuãngxiñrT song hưu nhật 10 
408. JH[EE shữnshðu thuận thủ 3 
409. sTkăo tư khảo 11 
410. sTxiăng tư tưởng, 11 
411. JfïBš sïhếyuän tứ hợp viện 3 
412. È4 sõng tùng 5 
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STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


413. 34IHìMMi3ï sðng jiữ yĩng xĩn tống cựu nghênh tân H 
414. sõu sưu 5 
415. 2RHMI Sữzhõu Tô Châu 12 
416. #JHìH sử bữ xiãngshf tố bất tương thức 13 
417. #8 sửli äodä¡ tố liệu đãi/ tố liệu đại 12 
418. 2% suïshữ tuế số 2 
419. #k#JL sữnnă 'ấr tôn nữ nhi 9 
420. suðduăn súc đoản 1 
T 
421. †ñ tấi ài 3 
422. ®vu tänwấn tham ngoạn 3 
423. ###ã tầnsuð thám sách 17 
424. 3⁄2lHI tängyuẩn thang viên T7 
425. ĐÌ]Ñ tăoyän thảo yếm H 
426. Tÿ tế lặc 3 
42T. tầsế lặc sắc 7 
428. ft tiấo j lần iêu kiện 1 
429. i tiấowẽ ¡ iêu vị 16 
430. #?## Tĩngtĩng Đình Đình 5 
431. J£ tĩng lĩnh 9,16 
432. Øïi†F tðng jTxuế j ¡8 thống kê học gia 18 
433. }Š töu thấu 13 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


434. H[ từ thổ 13 
435. †TfEZ) tuTdồng suy động/ thôi động 17 
436. TU tuTIĩ suy lí/ thôi lí 17 
437. lb tuổ đà 5 
W 
wäi dă zhềng zhão  oai đã chính trước 18 
wãi j ¡äoguän ngoại giao quan 11 
wäitäầiköng ngoại thái không 17 
wäixTngqiữ ngoại tỉnh cầu 17 
wãn j ngoạn cụ 5 
wãngiãng ngoan cường 15 
wăngT văn kì 3 
wằnshTtõng vạn sự thông 11 
wế ¡shẽngsữ duy sinh tố 1 
wề ibïng vị bệnh 1 
wếnmĩng văn minh 3 
449. XTÈ wếnyä văn nhã 9 
450. Xf# wếnzhãng văn chương 10 
451. #4 wũsT Vô tư 15 
452. #1 wũ suð bừ tấn vô sở bất đàm 11 
453. “# wũyề ngọ dạ Ẳ 
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4541. lñZÈ xThan hi hãn 5 
455. ÿWKWL xĩyTjT tẩy y cơ 14 
456. #£“(‡†‡ÈF xIqï yängyãng hỉ khí đương dương H 
457. T{ZSWUT xI xiäo yấn kãi hỉ tiếu nhan khai 18 
458. 4⁄1 xïxĩ tế tế 14 
459. Fï# xiäluð hạ lạc 5 
460. F=ƑFJL xiầshður hạ thủ 9 
461. HƑ xiã hách 5 
462. 7b xiäãnhồu tiên hậu 2 
463. ##% xiãnmš¡ tiên mĩ 15 
464. xiănde hiển đắc 3 
465. #H}Š xiăngfa tưởng pháp 11 
466. #fF xiầngzhềng tượng trưng H 
467. lï| xiäo tước 1 
468. Ỳllâ xiãäochữ tiêu trừ 6 
469. ⁄h#H xião j lš tiểu thư 2 
470. #lJÚ xiäoshữn hiếu thuận 9 
471. Xi xiầoyT hiệu ích 8 
472. l8 xiäoliăn tiếu kiểm 14 
473. #Zš xiäor ống tiếu dung 6 
474. ìWf xiếyTn hài âm T7 
475. tif xiếdãi hài đới 18 
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ÈÈờ 
l§ ã 
& 
ke 


¬ 


II 


. THấ 


".-: 
- 2Ñ 


Ti 
lá JL 


PHIÊN ÂM 
xInyănr 

xInzầng 
xInshăng 

xIn xĩ ruồ kuẩng 
xÌnxi gãosữ gõnglữ 
xĩnxĩn bãi bềi 
Xngsh1 

xiữxiấn 

xiũshẽn yăngxĩng 
xiÑmši 

xũyäo 

xuängäo 

xuăn tĩ 

xuếyuần 


xuếzhš 


yăn jïTngr 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
tâm nhãn 9 
†âm tạng, 19 
hân thưởng 19 
hân hỉ nhược cuồng 5 
tín tức cao tốc công lộ 17 
tín tâm bách bội 9 
hình thức 10 
hưu nhàn 10 
tu thân dưỡng tính 10 
tú mĩ 10 
nhu yếu 3 
tuyên cáo 19 
tuyển đề 19 
học viện 9 
học giả 6 
nha nha 19 
yên hạp Ỷ 
diên tục T7 
nghiêm cẩn 17 
nghiêm túc 11 
ngôn từ 11 
nhãn kính 9 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


498. ÿ# j1 yănyuãn diễn viên 6 
499. †ñNW yằnlï diễm lệ 7 
500. #£2š yăngj iä dưỡng gia 18 
501. JÈẩ& yềyũ nghiệp dư 10 
502. ÚL yề hiệt 10 
503. —†JUZ yTbăshðu nhất bả thủ 9 
504. —H. yTdần nhất đán 18 
805, *“EISN yTkðuqï nhất khẩu khí 9 
506. —l‡#T yï zhền hống nhất trận hồng, 10 
—RlE yï zhền bãi nhất trận bạch 
507. 3# yTïshang y thường 15 
508. [XJ7 yTliáo y liệu 17 
509. {kÍ£ yTkäo y kháo 17 
510. ŠÉ/bò yĩxTn nghi tâm 14 
511. J vũjï đĩ cập 10 
812, #2k yïshữ nghệ thuật 6 
513. 2E yïxïng dị tính 1Í 
514. X2 yÌwäi ý ngoại 5 
515. XI ŒÑ) yÌwề¡i (zhe) ý vị (trước) 7 
516. [lW yïncĩ nhân thử 1 
517. BãA yĩnsT ẩn tư 3 
518. JWÑj yïngfừ ứng phó 6 
519. 8H yïngyðng ứng dụng 17 
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STT CHỮ HÁN 
520. 1H 
521. ®f#f 
522. 5ftTïfffi 


523. } 

524. HT 
525. HHHÑ 
526. f2: 
527. 7È 


529. ffññ 

530. T72 

531. JJL 

532. JRJR 

533. TH 

534. 7H 

535. 7úUfƒ T7 

536. JRR 

537. 302M1E%E 
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PHIÊN ÂM 
yÌngbT 

yðng băo qïngchữn 
yðng wăng zhĩ qiấn 
yðng 

yöngdezhão 
yồngnăo 

yðuxiãn 

yốuqĩ 

yðuxiần chuấnshữ 
xÌtðng 

yðuyT 


yðuyũ 


YuấnxiãoJiế 
yuấnyTn 

yuăngĩn bũrñ jïnlĩn 
yữnshữ 

yữnzäi huð jiần 


yữnchẽ 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
ngạnh tệ 14 
vĩnh bảo thanh xuân 6 
dũng vãng trực tiền 9 
dũng 7 
dụng đắc trước 9 
dụng não 17 
ưu tiên 19 
vưu kì 9 
hữu tuyến truyền thâu 17 
hệ thống, 

hữu ích 6 
hữu dư T 
ấu nhỉ viên 14 
ngu lạc 9 
dự ngôn 17 
Nguyên đán 7 
Nguyên tiêu tiết H 
nguyên nhân 6 


viễn thân bất như cận lân 3 


vận thâu 17 
vận tải hoả tiên 17 
vựng xa 13 


STT CHỮ HÁN 


562. † 


. 4W 
. 8h KHN 
ñh 


tuểng 


Kš r TỲ m 


. 1U 


PHIÊN ÂM 


VÁ 


zäi 


zäi rến f&i chuẩn 


zhăi 


zhäoyäo. 
zh8 fềng dăng yũ 
zhếxuế 
zhẽnchềng 
zh§ngchăo. 
zh§ngzhã 
zh8ngyuš 
zhềngzhồng 
zhTshimiần 
zhĩchẽềng 
zhĩïtião 


zhïdão 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
tải k 
tải nhân phi thuyền 17 
toản 9 
tán mĩ 15 
tác 18 
tăng trưởng 10 
trách 11 
chiếm 10 
chiêu bài 3 
chiếu khán 18 
chiếu diệu 11 
già phong đẳng vũ 15 
triết học 11 
chân thành 6 
tranh sao 14 
tranh trất 13 
chính nguyệt 7 
trịnh trọng 19 
tri thức diện 19 
chức xưng 2 
chỉ điều 18 
chỉ đạo 17 


CHỮ HÁN 


#IM 
#+hi 
fIM4E 
fIirÐ3 


PHIÊN ÂM 


zhõngbãn 
zhõngj iän 
zhðngyT 
zhồngdữ 
zhồng 
zhðngshT 


zhðudão 


zhuầnchuãng 
zhuTqiũ 


zïshĩ 


ÂM HÁN VIỆT 


chí nguyện 
chế độ 

trị 

trung ban 
trung gian 
Trung y 
trúng độc 
trọng 
trọng thị 
chu đáo 
chu mật 
trục nhất 
chủ biện 
chủ ý 
chúc mục 
trú SỞ 

trú trạch 


chúc thọ 


chuyển sàng 
truy cầu 

tí thời 

tự thiếp 

tự động hoá 


tự cổ đĩ lai 


BÀI 


STT CHỮ HÁN 
581. 
588. 


H# 
Hú 


PHIÊN ÂM 


zữn jïng 


ÂM HÁN VIỆT 
tự hành 

tự do 

tẩu phỏng 

túc tích 

tổ tiên 

tôn kính 

tôn trọng 

tác gia 


tác giả 
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E5 
2-2 3M\ 3© šñ 


I. IEXi#frXl2ši8li89—@# 
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dạ 


C. 24218 


. fRlô(1XAMBfi, Z©2/1N ƒ? 


A. S$W 
c. ấ#g3K{R 


{bf934ìñ#?1RJt hãi. 
A. J3 hiữữ B. fhJj8f 
C. {ft .®&H 
. XwWHmhlƒ7, X81. 
A. H2 B. dt 
C. PJäMU23Š—~ . HU-— 
. 4i4J/URIXfL+L XiI2lE F. 
A.2šÌ* B. 24, 3KfÈ 


. 2EJWl2 


P3 . 


#i3H/nĐALSlbl 2E, fbn[2:4L2š 7 › 


A.{RR4Z&4L 


Z0 Á B. 1L2X9-Z \ 


C. đ#fÈ:1k2Ẩf A . 1L Á, 
ïrliðL, XE. 

A. 3⁄£ÚUEJ B. k3I4f⁄ấ 

c. K3kflU+t . k7 


ï. fb3HIkk}MASff. 


A. #®ìll B. ME, 4đ 
c. 27 . 1E 

8. 133 *#lix KT. 
A.1S2 B. 4Š 
c.{R##23 #42 

9. X—#:!1riziiX3ƒ)JL 
A.32 B. 4 
c.% =-.. 

0. XJ3XJLSILXXV, 3#12/(NMfữMfï. 
A. R]IElÄ b. 18⁄2 tHil 
C. 11H .JÈWT 

1. Jf#fibViñOAB2AMíf, JR2KIbl3%T =1 
A. Stf†!E b. + 
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